
STT MST Tên NNT Địa chỉ trụ sở Tên người đại diện 

theo pháp luật

Địa chỉ người đại diện theo 

pháp luật

SĐT NĐDPL CBQL Khu phố/Ấp cũ Khu phố/Ấp 

mới

Phường/Xã

1 3800652666 Công ty TNHH một thành viên Huỳnh 

Thịnh

cầu 38, quốc lộ 14, thôn 4, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Huỳnh Văn Hiền cầu 38, quốc lộ 14, thôn 4, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

3971259  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

cầu 38 Thôn 2 cầu 38 Thôn 2 xã Bù Đăng

2 3801252847 CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

TRƯỜNG PHÁT BÌNH PHƯỚC

Lô D1 Trung tâm Thương mại 

Thành Phát, Khu phố Hòa Đông, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Mạch Nguyễn Đan 

Trường

Lô D1 Trung tâm Thương mại 

Thành Phát, Khu phố Hòa Đông, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

0918736677  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Lô D1 Trung tâm 

Thương mại Thành 

Phát Khu Hòa Đồng

Lô D1 Trung 

tâm Thương 

mại Thành 

Phát THôn 

Hòa Đồng

xã Bù Đăng

3 6001772539-

001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 

XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY ANH 

TUẤN

Quốc lộ 14, Thôn 4, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Quỳnh Như Quốc lộ 14, Thôn 4, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14, thôn 4 Quốc lộ 14, 

thôn 4

xã Bù Đăng

4 3801205935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ TPP

Thôn 4, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Tấn Phát Thôn 4, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0908936405  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 4 Thôn 4 xã Bù Đăng

5 3801315127 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG 

HUY

Số 74, thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Trọng Huy Số 74, thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0898672384  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 6 Thôn 6 xã Bù Đăng

6 3801315173 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP ANH TUẤN

Số 111, thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Trương Nguyễn Anh 

Tuấn

Số 111, thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0899175053  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 6 Thôn 6 xã Bù Đăng

7 3801258454 CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP 

PHÚC LỘC

Số 59 Đường Trần Hưng Đạo, 

Khu Phố Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Lê Hồng Quân Số 59 Đường Trần Hưng Đạo, Khu 

Phố Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0918098225  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập Thôn Đức lập xã Bù Đăng

8 3801283838 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 

ĐĂNG NGHĨA

Số 57, đường Trần Hưng Đạo, 

KP Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Đăng Nghĩa Số 57, đường Trần Hưng Đạo, KP 

Đức Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0966267269  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập Thôn Đức lập xã Bù Đăng

9 3801287582 CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT BÙ ĐĂNG Lê Hồng Phong, Khu phố Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Lê Văn Hòa Lê Hồng Phong, Khu phố Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0984.715064  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập Thôn Đức lập xã Bù Đăng

10 3801300459 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT VŨ THỐNG

Số nhà 5, Đường Lê Quý Đôn, 

Khu Phố Độc Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Vũ Năng Thống Số nhà 5, Đường Lê Quý Đôn, Khu 

Phố Độc Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0588051104  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập Thôn Đức lập xã Bù Đăng

11 3800430864 Công ty TNHH TM - DV Duy Ân Khu Đức Lập - TT.Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Võ Thị ánh Khu Đức Lập - TT.Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập THôn Đức Lập xã Bù Đăng

12 3800438302 Công ty TNHH MTV TM-DV tin học 

Trần Anh

Số 242 QL14 - TT.Đức Phong, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Đinh Phước Tùng Số 242 QL14 - TT.Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập THôn Đức Lập xã Bù Đăng

13 3800472166 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH 

CHÂU GIA VŨ

Quốc lộ 14, Khu Đức Lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Bùi Thị Bích Thảo Quốc lộ 14, Khu Đức Lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập THôn Đức Lập xã Bù Đăng

14 3801169282 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI ĐẠI LỰC PHÁT

Khu Đức Thiện, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Tấn Lực Khu Đức Thiện, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0932.041939  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Thiện Thôn Đức 

Thiện

xã Bù Đăng

15 3800283803 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG ĐỨC TRÌNH

Số 57 Trần Hưng Đạo, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Đăng Trình Số 57 Trần Hưng Đạo, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0918 687 691  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Hòa Đồng THôn Hòa 

Đồng

xã Bù Đăng

16 3801315092 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP TUẤN PHONG

Số 54, đường 14/12, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Tuấn Phong Số 54, đường 14/12, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0836539020  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Hòa Đồng THôn Hòa 

Đồng

xã Bù Đăng

17 3801315102 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YẾN 

OANH

Số 08, đường Hai Bà Trưng, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Trịnh Thị Yến Oanh Số 08, đường Hai Bà Trưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0899250759  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Hòa Đồng THôn Hòa 

Đồng

xã Bù Đăng

18 3801313401 HỢP TÁC xã NÔNG NGHIỆP CÔNG 

NGHỆ CAO XANH BỀN VỮNG

Thôn Hưng Đăng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Trần Văn Việt Thôn Hưng Đăng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0377 030 808  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn Hưng Đăng Thôn Hưng 

Đăng

xã Bù Đăng

19 3800234242 DNTN Minh Hùng xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Mai Hoài Thanh xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Tân Hòa Thôn Tân Hòa xã Bù Đăng

THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

THUẾ CƠ SỞ 10 THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRẠNG THÁI 06 - NNT KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Công văn số          /TCS10-QLDN1 ngày     tháng 7 năm 2026)



20 0311244802-

002

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phụng Linh 183, Ấp 1, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Phạm Văn Linh 183, Ấp 1, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

183 xã Bù Đăng

21 3801303347 CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG NAM 

SƠN

246, Quốc lộ 14, thôn 3, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Trần Văn Tâm 246, Quốc lộ 14, thôn 3, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0562785364  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

246 xã Bù Đăng

22 3800605063 Công ty TNHH một thành viên Thanh 

Tòng

253, Quốc lộ 14, Khu Đức Lập, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Thanh Tòng 253, Quốc lộ 14, Khu Đức Lập, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

253 xã Bù Đăng

23 3801271945 CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN 

PHÁT NHANH KHANG NAM

257, Thôn 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Thanh Nam 257, Thôn 3, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

0968427213  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

257 xã Bù Đăng

24 3801291652 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THƯ PHÁT

150B, Thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Phạm Anh Cương 150B, Thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0979213613  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

150B xã Bù Đăng

25 0315731596-

001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TUẤN NGỌC KIỆT - CHI NHÁNH 

BÌNH PHƯỚC

175 thôn 2, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Li, Yu-Hsueh 175 thôn 2, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

0868167967  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

175 thôn 2 xã Bù Đăng

26 3800276789 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Vương Hiếu

40 Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Văn Hiếu 40 Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

06513.974.78

7

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

40 Khu Đức Lập xã Bù Đăng

27 3800286219 Công Ty TNHH một thành viên Hưng 

Thịnh

ấp 1, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Đinh Văn Sửu ấp 1, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 1 xã Bù Đăng

28 3800375204 Công ty TNHH á Châu ấp 1, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Trần Phong Lưu ấp 1, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0988127258  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 1 xã Bù Đăng

29 3800581623 Công ty TNHH một thành viên SX-TM-

DV ISI

ấp 1, xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Bùi Thị Thanh ấp 1, xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 1 xã Bù Đăng

30 3800317675 Công ty TNHH Thành Lý ấp 2, xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Thành Lý ấp 2, xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 2 xã Bù Đăng

31 3800602753 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Anh Thu

ấp 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Trần Kim Anh ấp 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 06513971477  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 2 xã Bù Đăng

32 3800821480 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Thương Mại Hùng Vương

ấp 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Lê Bá Vương ấp 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 2 xã Bù Đăng

33 3801183752 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI LỘC 

THẮNG

Ấp 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Thị Lan Ấp 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0965.009 776  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Ấp 2 xã Bù Đăng

34 3800234027 DNTN Trạm xăng dầu Phi hùng ấp 2 xã Minh hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Lưu Nam Lộc ấp 2 xã Minh hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 2 xã Minh hưng xã Bù Đăng

35 3800100954 DNTN Vàng Bạc Hoàng Quân ấp 2,, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Trần Hoàng Quân , xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 971012 Trương Văn Mão:  

02713,887,567

ấp 2, Xã Minh Hưng xã Bù Đăng

36 3800100136 DNTN Trạm Xăng Dầu Hiệp Hòa ấp 3, xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Trần Thị Hiệp ấp 3, xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 xã Bù Đăng

37 3800337248 DNTN Xây Dựng Cầu Đường Đức Thiện ấp 3, xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Võ Đức Tấn ấp 3, xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0918697766  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 xã Bù Đăng

38 3800413001 Doanh nghiệp tư nhân Hùng Cương ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Lê Bá Hậu ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0651610151  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 xã Bù Đăng

39 3800658178 Công ty TNHH một thành viên Hồng ánh ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Đỗ Hồng Hữu ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 xã Bù Đăng

40 4400288157-

001

Chi Nhánh Công ty TNHH Mỹ Hằng ấp 3, xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Ngô Thị Tuyết Sang ấp 3, xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 xã Bù Đăng

41 3900212443-

007

Chi Nhánh Hùng Duy 7 ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Bá Hùng ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0913647640  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 xã Bù Đăng

42 3800892393 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Hồng Ánh

Ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Đỗ Hồng Hữu Ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Ấp 3 xã Bù Đăng

43 3801206431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BÙ HƯNG

Ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Lê Thanh Phong Ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0589187752  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Ấp 3 xã Bù Đăng

44 3800360575 DNTN Hồng Huệ ấp 3 - xã Minh Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Phạm Thị Huệ ấp 3 - xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 - xã Minh Hưng xã Bù Đăng

45 3800293022 Công Ty TNHH Việt Hưng ấp 3 xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Hoàng Ngọc Chu ấp 3 xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 3 xã Minh Hưng xã Bù Đăng

46 3800562758 HTX Nông Lâm Nghiệp Thương Mại - 

Dịch Vụ - Tín Dụng Tân Hoà

ấp 4, Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Thanh Bình ấp 4, Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

01677078323  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 4 xã Bù Đăng



47 3800820825 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Chế Biến 

Phú Hưng

ấp 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Phan Hoàng Bảo Quốc 

Huân

ấp 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 6 xã Bù Đăng

48 3801145475 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG 

THỊNH PHÁT

Ấp 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng 

Dung

Ấp 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0917264647  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Ấp 6 xã Bù Đăng

49 3800406452 Công ty TNHH Lê Hoàng ấp 6 - xã Minh Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Lê Đức Tú ấp 6 - xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 6 - xã Minh Hưng xã Bù Đăng

50 3801069182 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CAO SU BÙ ĐĂNG

Ấp 7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Đinh Thị Hoài Lan Ấp 7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0346462268  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Ấp 7 xã Bù Đăng

51 0304435771-

001

CN công ty CP Đá Lưu Sơn ấp 8 - Minh Hưng, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Minh ấp 8 - Minh Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp 8 - Minh Hưng xã Bù Đăng

52 3800342907 Công Ty TNHH Giang Nam ấp Đức Lập, thị trấn Đức Phong, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Thạch Hồng Nang ấp Đức Lập, thị trấn Đức Phong, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0986500790  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

ấp Đức Lập xã Bù Đăng

53 3800378318 Công ty TNHH Cát Sơn Cầu 38, ấp 4, Minh Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Huỳnh Ngọc Trung Cầu 38, ấp 4, Minh Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0651971288  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Cầu 38 xã Bù Đăng

54 3800304034 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân 

Quang

Đức Lập, Đức Phong, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Mai 

Hương

Đức Lập, Đức Phong, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đức Lập xã Bù Đăng

55 3800726283 Hợp Tác xã Nông lâm Nghiệp - Thương 

Mại - Dịch Vụ Đức Lập

Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Lê Văn Phúc Đức Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đức Phong xã Bù Đăng

56 3800676339 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh 

Hải

Đức Thiện, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Nguyễn Thị Hiền Đức Thiện, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đức Thiện xã Bù Đăng

57 3801224367 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂM 

PHÚC

Đường Điểu Ong, Tổ 2, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Trần Quang Vinh Đường Điểu Ong, Tổ 2, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0989083880  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Điểu Ong xã Bù Đăng

58 3801224374 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM 

NINH

Đường Điểu Ong, Tổ 2,, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Phan Hoài Nam Đường Điểu Ong, Tổ 2,, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0348048365  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Điểu Ong xã Bù Đăng

59 3801268759 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CHĂN NUÔI THÀNH CÔNG

Đường Điểu Ong, khu phố Đức 

Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Huỳnh Hải Đường Điểu Ong, khu phố Đức 

Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0386031758  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Điểu Ong xã Bù Đăng

60 3800310870 Công ty TNHH XD Tân Nam Đường Điểu Ông, TT. Đức 

Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Đoàn Phụng Đường Điểu Ông, TT. Đức Phong, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Điểu Ông xã Bù Đăng

61 3801117943 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 

HƯNG

Đường Lý Thường Kiệt, Ấp 3, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Lê Thị Huệ Đường Lý Thường Kiệt, Ấp 3, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

0919 575 378  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Lý Thường 

Kiệt

xã Bù Đăng

62 3801073220 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng 

Uyên

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Thiều Tiên Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0988.213.789  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai

xã Bù Đăng

63 3801079913 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hạt 

Điều Bù Đăng

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Tấn Yến Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai

xã Bù Đăng

64 3801278309 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG BÌNH PHƯỚC

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu Phố Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Xuân Hùng Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu Phố Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0972144567  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai

xã Bù Đăng

65 3800311715-

006

CHI NHÁNH BÙ ĐĂNG - CÔNG TY 

TNHH THÀNH TÀI

Đường Quốc lộ 14, Khu Tân 

Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Anh Tài Đường Quốc lộ 14, Khu Tân 

Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0916409939  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

66 3801263246 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP VINH PHÁT

Đường Trần Hưng Đạo, Khu Hòa 

Đồng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Hoàng Vinh Đường Trần Hưng Đạo, Khu Hòa 

Đồng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0917.138.100  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Đường Trần Hưng 

Đạo

xã Bù Đăng

67 3800765243 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch 

Vụ Tấn Phát

Hòa Đồng, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Trần Quốc Tấn Hòa Đồng, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Hòa Đồng xã Bù Đăng

68 3801110232 Doanh Nghiệp Tư Nhân Luận Liêm Khu Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Trần Thị Loan Khu Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Hòa xã Bù Đăng

69 3801171404 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MÔI TRƯỜNG BÙ ĐĂNG XANH

Khu Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Trọng Quỳ Khu Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

01664 039 

099

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Hòa xã Bù Đăng

70 3800310888 DNTN TM - DV Tấn Phát 3S Khu Đức lập, TT. Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Vũ Khu Đức lập, TT. Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

0914464444  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức lập xã Bù Đăng



71 3800326863 Doanh nghiệp tư nhân Hùng Chi Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Trần Quốc Hùng Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

72 3800520451 CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Mai Thị Thu Ngân Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

73 3800515684 Cty TNHH 1 TV Trung Kiên Khu Đức Lập, TT Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Bùi Đức Trung Khu Đức Lập, TT Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

74 3800621562 Công ty TNHH một thành viên Đại Phú 

Long

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Đỗ Thăng Long Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

75 3800700292 Công ty TNHH một thành viên Vạn An Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Văn Đức Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

76 3801022794 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Nguyễn Lâm

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Lâm Thị Minh Thúy Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

77 3801098225 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Thiên Phú

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Tạ Thị Ánh Hồng Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

78 3801201715 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN PHÁT ĐẠT

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Bùi Tiến Mạnh Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0919100231  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

79 3801217338 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BP TALENTS

Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Thị Huế Khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0985.532999  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập xã Bù Đăng

80 3800417711 Công ty TNHH một thành viên TM - DV 

Duy Ân

Khu Đức Lập - TT.Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Võ Thị ánh Khu Đức Lập - TT.Đức Phong, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lập - 

TT.Đức Phong

xã Bù Đăng

81 3801035810 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phu Khu Đức Lợi, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Hoàng Thanh Phu Khu Đức Lợi, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Lợi xã Bù Đăng

82 3800268160 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC 

PHONG

Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Lương Ánh Phương Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0271.3.97461

3

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Thọ xã Bù Đăng

83 3800340995 Công Ty TNHH TM - CĐ - XD Nguyễn 

Dương

Khu Đức Thọ, thị trấn Đức 

Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Dương Khu Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0983974146  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Thọ xã Bù Đăng

84 3801047686 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Đức Thành

Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Huỳnh Ngọc Xung Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Đức Thọ xã Bù Đăng

85 3800734929 Công Ty TNHH Tài Nguyên Và Môi 

Trường Bình Phước

Khu Hòa Đồng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Châu Anh Tuấn Khu Hòa Đồng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Hòa Đồng xã Bù Đăng

86 3800800466 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Thiện Nhân

Khu phố Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Thiện Nhân Khu phố Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu phố Đức Lập xã Bù Đăng

87 3800616509 Doanh nghiệp tư nhân Hải Vân Khu Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Trần Thị Hương Lan Khu Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Tân Hưng xã Bù Đăng

88 3800703977 Công ty TNHH một thành viên Lâm Hải Khu Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Phan Minh Sơn Khu Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Khu Tân Hưng xã Bù Đăng

89 6400310141-

001

CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC - CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI 

KHÁNH NGÂN

Km 50, Quốc lộ 14, Khu Đức 

Thiện, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Lưu Văn Dược Km 50, Quốc lộ 14, Khu Đức 

Thiện, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0903586600  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Km 50 xã Bù Đăng

90 0312428305-

005

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CÔNG 

NÔNG NGHIỆP CAO HÙNG CHI 

NHÁNH OSHIMA MINH HƯNG - 

BÌNH PHƯỚC

Ngã ba Minh Hưng, Thôn 2, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Trần Đức Thọ Ngã ba Minh Hưng, Thôn 2, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Ngã ba Minh Hưng xã Bù Đăng

91 3801217793 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THUẬN PHÁT BP

QL 14, Ấp 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Thị Hồng 

Dung

QL 14, Ấp 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0917 264 647  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

QL 14 xã Bù Đăng

92 3800100658 XN Khai thác Đá Xây dựng Trang Thanh QL 14 Khu Hòa Đồng, Trị trấn 

Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Bùi Thị Trang QL 14 Khu Hòa Đồng, Trị trấn 

Đức Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

QL 14 Khu Hòa Đồng xã Bù Đăng

93 3800308631-

001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân Hoàng 

Long

QL14, Kp Hoà Đồng, thị trấn 

Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Huỳnh Quang QL14, Kp Hoà Đồng, thị trấn Đức 

Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0905121174  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

QL14 xã Bù Đăng

94 3801249241 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN 

NGUYỄN

QL14, thôn 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Phạm Thanh Hóa QL14, thôn 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

QL14 xã Bù Đăng



95 3800281362 Công Ty TNHH Nhi Hùng QL14 Khu Đức Thọ, TT Đức 

Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Hải QL14 Khu Đức Thọ, TT Đức 

Phong, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

QL14 Khu Đức Thọ xã Bù Đăng

96 3800698371 Công ty TNHH một thành viên Anh Sơn Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Lê Văn Anh Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

97 3801088724 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Hùng Phượng

Quốc lộ 14, Ấp 2, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Lưu Nam Hùng Quốc lộ 14, Ấp 2, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0909.224.777 

 - 0651.

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

98 3801096235 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Hồng Hạnh

Quốc lộ 14, Khu phố Đức Thiện, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Thanh Hậu Quốc lộ 14, Khu phố Đức Thiện, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0982.971.671  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

99 3801120061 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VI TÍNH PHƯƠNG NAM

Quốc lộ 14, Khu Đức Lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Lưu Phan Thanh Quốc lộ 14, Khu Đức Lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

100 3801131049 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÂN NGỌC

Quốc lộ 14, Khu Đức lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Lê Văn Nam Quốc lộ 14, Khu Đức lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

101 3801253329 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHẢI MINH

Quốc lộ 14, Ấp 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Trần Văn Minh Quốc lộ 14, Ấp 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0943865512  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

102 3801269618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TIẾN THÀNH BP

Quốc lộ 14, Thôn 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Bùi Xuân Tiến Quốc lộ 14, Thôn 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0925812345  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

103 3801269625 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN 

XUÂN TUẤN LAND

Quốc lộ 14, thôn 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Xuân Tuấn Quốc lộ 14, thôn 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0987969293  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

104 3801289389 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG 

HÓA CÔNG THÀNH

Quốc lộ 14, Khu phố Đức Thiện, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Công Thành Quốc lộ 14, Khu phố Đức Thiện, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0986494379  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Quốc lộ 14 xã Bù Đăng

105 3800627652 Công ty cổ phần Hoàn Mỹ Số 03, Đường 14/12, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Hữu Tín Số 03, Đường 14/12, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

06513604111  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 03 xã Bù Đăng

106 3801206569 CÔNG TY TNHH ETHYLENE VIỆT 

NAM

Số 10 Hai Bà Trưng, Khu Đức 

Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Ngô Trần Lê Hoàng Số 10 Hai Bà Trưng, Khu Đức 

Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0336 643 634  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 10 Hai Bà Trưng xã Bù Đăng

107 3801069344 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất 

Thương Mại Ngọc Trinh

Số 107, Đường Hùng Vương, Tổ 

dân phố Đức Hòa, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Phan Thị Sương Số 107, Đường Hùng Vương, Tổ 

dân phố Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0651.397443

3

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 107 xã Bù Đăng

108 3800836159 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Kim Bình

Số 12, Đường Hai Bà Trưng, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Trần Kim Bình Số 12, Đường Hai Bà Trưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 12 xã Bù Đăng

109 3801068171 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Trung Phát

Số 14 Nơ Trang Long, khu Hòa 

Đồng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Văn Trung Số 14 Nơ Trang Long, khu Hòa 

Đồng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0918.206.278  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 14 Nơ Trang Long xã Bù Đăng

110 3801103891 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP KHẨU GIA HÀO

Số 15, Thôn 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Đỗ Thị Hiền Số 15, Thôn 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 15 xã Bù Đăng

111 3801171901 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỘC

Số 21 Hẻm 3, Khu phố Đức Hòa, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Trần Thị Loan Số 21 Hẻm 3, Khu phố Đức Hòa, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0974.710.185  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 21 Hẻm 3 xã Bù Đăng

112 3800789702 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Chính Nghĩa

Số 22, Đường 14/12, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Đinh Thành Chính Số 22, Đường 14/12, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 22 xã Bù Đăng

113 3801100717 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Sinh Thái Phú Nông

Số 223, Ấp 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Ngọc Thời Số 223, Ấp 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0978.279.266  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 223 xã Bù Đăng

114 3800821836 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư 

Thương Mại Thiên Phú

Số 230, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Tấn Điền Số 230, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 230 xã Bù Đăng

115 3801201754 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG 

LƯỢNG CÔNG NGHỆ XANH

Số 24, Trần Phú, Khu Đức Hòa, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Hoa Số 24, Trần Phú, Khu Đức Hòa, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

0762952269  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 24 xã Bù Đăng

116 3801045713 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đăng Thoa

Số 24 Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Đỗ Văn Thoa Số 24 Đức Hòa, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 24 Đức Hòa xã Bù Đăng

117 3801150228 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH TÂM 

BP

Số 25, Lê Quý Đôn,, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Trần Đức Hùng Số 25, Lê Quý Đôn,, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

06513.97417

8

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 25 xã Bù Đăng

118 3801142097 CÔNG TY TNHH MTV ĐO ĐẠC TRẮC 

ĐỊA VÀ CÔNG TRÌNH BÙ ĐĂNG

Số 251, Đường QL 14, Khu Phố 

Đức Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Đỗ Minh Dũng Số 251, Đường QL 14, Khu Phố 

Đức Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 251 xã Bù Đăng

119 3801275851 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI PHÁT 

XT

Số 251, Quốc lộ 14, Khu phố 

Đức Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

Số 251, Quốc lộ 14, Khu phố Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0966311222  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 251 xã Bù Đăng



120 3800431145 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Tin Học Phương Nam

Số 258 quốc lộ 14, khu Đức Lập, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Tất Nhật Nam Số 258 quốc lộ 14, khu Đức Lập, 

xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 258 quốc lộ 14 xã Bù Đăng

121 3801319033 CÔNG TY TNHH DIGITAL LIVE Số 266, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Đỗ Nguyên Vũ Số 266, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0336946142  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 266 xã Bù Đăng

122 3801329680 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI HÒA PHÁT

Số 266, Quốc lộ 14, Khu Đức 

Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Lò Thị Pánh Số 266, Quốc lộ 14, Khu Đức 

Thọ, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0817205988  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 266 xã Bù Đăng

123 3801206350 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ 30'CHANGE

Số 275, Quốc Lộ 14, Khu Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Ngô Công Thịnh Số 275, Quốc Lộ 14, Khu Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0981426001  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 275 xã Bù Đăng

124 3801149920 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC LIỆU BÌNH PHƯỚC

Số 279, Ấp 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Hoàng Ngọc Chu Số 279, Ấp 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0967.398969  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 279 xã Bù Đăng

125 3801066689 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Hưng Vượng

Số 28, Quốc lộ 14, Ấp 3, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Hoàng Long Số 28, Quốc lộ 14, Ấp 3, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 28 xã Bù Đăng

126 3800731558 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Hà Giang

Số 28 Nguyễn Huệ, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Thu Hà Số 28 Nguyễn Huệ, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 28 Nguyễn Huệ xã Bù Đăng

127 3801202490 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI ÁNH MINH

số 314 ấp 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Võ Thị Ánh Minh số 314 ấp 4, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

0971002929  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

số 314 ấp 4 xã Bù Đăng

128 3801126345 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HÂN TUẤN PHÁT

Số 36, Đường Lê Quý Đôn, Khu 

Đức Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Nguyễn Duy Phước Số 36, Đường Lê Quý Đôn, Khu 

Đức Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0995.397.999 

 - 0981

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 36 xã Bù Đăng

129 3800235729 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Huyền Số 39, đường Hùng Vương, khu 

Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Nguyễn Tấn Khương Số 39, đường Hùng Vương, khu 

Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 39 xã Bù Đăng

130 3801142107 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TIẾN 

HƯNG

Số 39, tổ dân phố Hòa Đồng, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Lê Văn Tiến Số 39, tổ dân phố Hòa Đồng, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

0985768125  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 39 xã Bù Đăng

131 3801115551 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc 

Hân Bình Phước

Số 4/4 Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 

Đức Lập, Khu Đức Lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Huỳnh Văn Mười Số 4/4 Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 

Đức Lập, Khu Đức Lập, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 4/4 Hai Bà Trưng xã Bù Đăng

132 3700871897-

001

Chi nhánh Bù Đăng - Công ty TNHH một 

thành viên Nam Khương

Số 42 Đường số 2 - Khu Tân 

Hưng - TT.Đức Phong, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Vũ Viết Tuân Số 42 Đường số 2 - Khu Tân Hưng 

- TT.Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 42 Đường số 2 - 

Khu Tân Hưng - 

TT.Đức Phong

xã Bù Đăng

133 3800663040 Công ty TNHH một thành viên thương 

mại và dịch vụ tin học viễn thông Thiên 

Phát

số 46, thôn 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Trần Duy Danh số 46, thôn 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

số 46 xã Bù Đăng

134 3801144626 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT QUỐC VIỆT

Số 54, Đường Đoàn Đức Thái, 

Khu Hòa Đồng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Quốc Phong Số 54, Đường Đoàn Đức Thái, 

Khu Hòa Đồng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0914.413.344  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 54 xã Bù Đăng

135 3801241059 CÔNG TY TNHH HT BÌNH PHƯỚC Số 56 Hùng Vương, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Đoàn Thị Thảo Số 56 Hùng Vương, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 56 Hùng Vương xã Bù Đăng

136 3801067121 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Hoàng Lộc

Số 61, Hai Bà Trưng, Khu Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Lương Tâm Số 61, Hai Bà Trưng, Khu Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0977.693.344  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 61 xã Bù Đăng

137 3801274819 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - 

KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG NHẬT 

PHÁT

Số 62 Quốc Lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Huỳnh Minh Nhật Số 62 Quốc Lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0948486248  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 62 Quốc Lộ 14 xã Bù Đăng

138 3801319019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU AN KHÁNH 

THỊNH

Số 632, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Trần Thị Ngọc My Số 632, Quốc lộ 14, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0921655200  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 632 xã Bù Đăng

139 3800568492 Công ty TNHH SX-TM-DV-VT-XNK 

Hải Đăng

Số 69 QL14, Khu Đức Thọ, 

TT.Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Lương Thị Yêm Số 69 QL14, Khu Đức Thọ, 

TT.Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 69 QL14 xã Bù Đăng

140 3801284768 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ IN LỤA SÀI GÒN D&K

Số 86 Hai Bà Trưng, khu phố 

Đức Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Phạm Thanh Bình Số 86 Hai Bà Trưng, khu phố Đức 

Lập, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0945999925  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 86 Hai Bà Trưng xã Bù Đăng

141 3801315180 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP CAO TRÍ

Số 92, thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Trần Cao Trí Số 92, thôn 6, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0896596764  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số 92 xã Bù Đăng



142 3801276968 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TÂM NHƠN PHÁT

Số nhà 05, Hẻm 01, Đường Điểu 

Ông, Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Vũ Văn Nhơn Số nhà 05, Hẻm 01, Đường Điểu 

Ông, Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0903651539  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 05 xã Bù Đăng

143 3801276686 CÔNG TY TNHH SX TM XNK PHÚC 

ĐẠI LỘC

Số nhà 118 đường ĐT 755, Thôn 

7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Huỳnh Hữu Nghĩa Số nhà 118 đường ĐT 755, Thôn 

7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0968698967  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 118 đường 

ĐT 755

xã Bù Đăng

144 3801264867 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU ĐOAN TRANG

Số nhà 131 ,Thôn 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Huỳnh Tấn Đạt Số nhà 131 ,Thôn 3, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0938.347.464  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 131 xã Bù Đăng

145 3801067354 Công Ty TNHH Một Thành Viên Long 

Thịnh

Số nhà 191, Thôn 2, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Trần Thị Yến Oanh Số nhà 191, Thôn 2, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0651.397210

0

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 191 xã Bù Đăng

146 3801065332 Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Phú Nông Số nhà 223, Ấp 4, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Lê Văn Hoan Số nhà 223, Ấp 4, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 223 xã Bù Đăng

147 3801260911 CÔNG TY TNHH KINH DOANH NGA 

MINH

Số nhà 26, Thôn 1, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Văn Hồng Kỹ Số nhà 26, Thôn 1, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0819414138  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 26 xã Bù Đăng

148 3801123898 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất 

Nhập Khẩu Duy Linh

Số nhà 31, Quốc lộ 14, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Vang Số nhà 31, Quốc lộ 14, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 31 xã Bù Đăng

149 3801094319 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Sản Xuất Tiến Đạt

Số nhà 44, Ấp 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Lê Tiến Diên Số nhà 44, Ấp 3, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 44 xã Bù Đăng

150 3801208622 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

NỘI THẤT THIẾT BỊ VỆ SINH PHONG 

ĐẠI PHÁT

Số nhà 57, Hùng Vương, Khu Tân 

Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Hồng Thủy Số nhà 57, Hùng Vương, Khu Tân 

Hưng, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai

0964.510377  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 57 xã Bù Đăng

151 3801205237 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THÁI HUYỀN BÌNH PHƯỚC

Số nhà 72, đường Lê Quý Đôn, 

khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Nguyễn Thái Huyền Số nhà 72, đường Lê Quý Đôn, 

khu Đức Lập, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0944457989  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Số nhà 72 xã Bù Đăng

152 3801067379 Công Ty TNHH Một Thành Viên An Hiển Thôn 1, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Trần Thị Hiếu Thôn 1, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0169.215525

5

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 1 xã Bù Đăng

153 3800525058 DNTN Cường Thịnh Thôn 2, Đoàn Kết, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Minh Thôn 2, Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 2 xã Bù Đăng

154 3801101453 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dũng Toàn Phát

Thôn 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Khắc Dũng Thôn 2, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 2 xã Bù Đăng

155 3801280227 CÔNG TY TNHH  BẤT ĐỘNG SẢN 

THANH TRIỀU

Thôn 2, Đường Quốc lộ 14, xã 

Bù Đăng, TP Đồng Nai

Phan Thanh Triều Thôn 2, Đường Quốc lộ 14, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0988815179  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 2 xã Bù Đăng

156 3800301530 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Học 

Hiển

Thôn 2 xã Minh Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Nguyễn Thị Chẹn Thôn 2 xã Minh Hưng, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0651 974431  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 2 xã Minh Hưng xã Bù Đăng

157 3801148772 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒN VIỆT

Thôn 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Thành Trung Thôn 3, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0651.650888

8

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 3 xã Bù Đăng

158 3801118312 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CDC

Thôn 4, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Thành Châu Thôn 4, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 4 xã Bù Đăng

159 3801119122 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Hoàng Vương

Thôn 4, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Vũ Văn Vương Thôn 4, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 4 xã Bù Đăng

160 3800665947 Công ty TNHH một thành viên Công 

Trình Bình Minh

Thôn 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Đỗ Thành Chác Thôn 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 6 xã Bù Đăng

161 0316346413-

001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI TUẤN TUẤN TÚ

Thôn 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Phạm Tuấn Thôn 6, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 6 xã Bù Đăng

162 0105564839-

001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất 

Và Dịch Vụ Công Nghiệp Tinh Thần Việt

Thôn 7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Hồ Minh Dũng Thôn 7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 7 xã Bù Đăng

163 3801078557 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận 

Thắng Lợi

Thôn 7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Nguyễn Thiên Thuận Thôn 7, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 0986.252.268  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thôn 7 xã Bù Đăng

164 3801198893 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ JJJ

Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 18, 

khu Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Lê Trung Hiếu Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 18, 

khu Tân Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Thửa đất số 09 xã Bù Đăng

165 3901190792-

001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN QUỲNH ANH 

KHOA

Tổ 1 - ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

Trần Văn Hai Tổ 1 - ấp 3, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

0967894488  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Tổ 1 - ấp 3 xã Bù Đăng

166 3801114967 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Thu Thu Oanh

Tổ 3, Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Vũ Thị Thu Oanh Tổ 3, Khu Đức Thọ, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Tổ 3 xã Bù Đăng



167 3801271261 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP THIÊN BÌNH PHÁT TBP

Tổ 3, khu phố Đức Lợi, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

Đoàn Quang Hiệp Tổ 3, khu phố Đức Lợi, xã Bù 

Đăng, TP Đồng Nai

0368200444  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Tổ 3 xã Bù Đăng

168 3801245945 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KHÁNH THƯỢNG

Tổ 4, Ấp 4, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

NGUYỄN VĂN 

THƯỢNG

Tổ 4, Ấp 4, xã Bù Đăng, TP Đồng 

Nai

0378.484.946  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Tổ 4 xã Bù Đăng

169 3801184435 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH MINH

Tổ dân phố Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Huỳnh Tấn Anh Tổ dân phố Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0917.322797  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Tổ dân phố Đức Lập xã Bù Đăng

170 3801195758 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

GIA PHÚC

Tổ dân phố Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

Phạm Văn Tiến Tổ dân phố Đức Lập, xã Bù Đăng, 

TP Đồng Nai

0989423882  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

Tổ dân phố Đức Lập xã Bù Đăng

171 3800642410 Cty TNHH xây lắp điện Đại Phát TT Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Huỳnh Thanh Anh Tuấn TT Đức Phong, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

TT Đức Phong xã Bù Đăng

172 3800579688 Doanh nghiệp tư nhân Bình Hiền xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Dương Đức Bình xã Đoàn Kết, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

0974887595  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

xã Đoàn Kết xã Bù Đăng

173 3800100633 Lâm trường Đường 10 xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

Phạm Văn Thọ xã Minh Hưng, xã Bù Đăng, TP 

Đồng Nai

 Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

xã Minh Hưng xã Bù Đăng

174 3800623471 Công ty TNHH một thành viên Phương 

Nam

, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai Đinh Thị Thu , xã Bù Đăng, TP Đồng Nai  Lê Ngọc Lên-

0916.374.648

xã Bù Đăng
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